
LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2026

STT CLIENT CODE
TỈNH/

 THÀNH PHỐ
CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN TIẾP NHẬN NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2026

1 68565962 Tuyên Quang BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC MINH
Số 22 Nguyễn Du, Tổ 16, Phường Hà 

Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang

Hotline 0962511115

0969726497 - Anh Kiện

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g30

Hoạt động bình thường

2 52588271 Tuyên Quang PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO 153
Số 112 Tôn Thất Tùng, Tổ 12, Phường 

Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang

0207 3822104 

0393188147 - Chị Khánh

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 16g30

Hoạt động bình thường

3 10907095 Cao Bằng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI - CAO BẰNG
Đường 3/10, Phường Nùng Chí Cao, 

Tỉnh Cao Bằng 

0816 296 366

0206 3858 115

0818313883

0983666186 - Chi Tuyết

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Hoạt động bình thường

Giờ làm việc trong các ngày lễ: Sáng 7h30-11h00; Chiều 

14h00-16h00

4 66347199 Lào Cai PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM PHÚC
Số 495A, Đường Hoàng Liên, Tổ 20, 

Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
0986165657 - Chị Thu

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Hoạt động bình thường

5 91801779 Lào Cai BỆNH VIỆN ĐA KHOA SỐ 3 TỈNH LÀO CAI Tổ 2, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Lào Cai

0216 3870203

0912837138 - Bs Tôn 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

6 59557621 Thái Nguyên BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHÚ

Số 152 Đường Hoàng Văn Thụ, 

Phường Phan Đình Phùng, TP Thái 

Nguyên

0208 3737115 / 

Chị Hưng - Anh Tú:

0852 581008 

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

7 96232185 Thái Nguyên PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN

Nhà CL20-01, Khu đô thị Hồ Xương 

Rồng, Tổ 16, Phường Phan Đình 

Phùng, Tỉnh Thái Nguyên

0208 6299399

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

8 92246608 Thái Nguyên PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 103 HÀ NỘI PHỔ YÊN
Số 152, Đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

0208 3863448

0948533434 - Bs Hóa

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 14g00 - 17g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

9 12555150 Thái Nguyên BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN 
Số 328 Lương Ngọc Quyến, Phường 

Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên

Hotline 19008035'

0208 6285658

0208 3840115

Từ thứ Hai đến thứ Bảy

Sáng : 7g30 - 11g30 

Chiều: 13g30 - 16g30

Chủ nhật: 7g00 - 11g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

10 99909306 Điện Biên PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH AN
Số 159, Tổ dân phố 10, Phường Điện 

Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Hotline 0215 3833535 

01252 115 115

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 8g00 - 11g30

Chiều 14g00 - 19g00

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

11 13132071 Lạng Sơn PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ NGỌC LAN

Số 102 Đường Lý Thường Kiệt, Khu đô 

thị Phú Lộc IV, Phường Đông Kinh, Tỉnh 

Lạng Sơn

0205 3797777

0915192662 - Chị Hương

Thứ Hai đến Chủ Nhật

 Sáng 7h00 - 11h30 

Chiều 13h30 - 17h00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

12 68757103 Sơn La PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM ĐỨC Tổ 6, Phường Tô Hiệu, Tỉnh Sơn La 0912001922 - Bs Tiến

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 8g00 - 11g30

Chiều: 14g00 - 16g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

13 10879377 Phú Thọ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ
Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 

Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
0914600932 - Chị Hải Yến

Thứ Hai đến thứ Sáu

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

14 14370352 Phú Thọ
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 3

(PHÒNG KHÁM MEDLATEC VĨNH PHÚC)

Đường Nguyễn Tất Thành, Khu dân cư 

số 2, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 

Hotline 1900 565656
Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

15 11633935 Phú Thọ BỆNH VIỆN ĐA KHOA LẠC VIỆT VĨNH YÊN
Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 

Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ

0211 3656636

0979 009649 - Chị Nhung

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h00 - 17h00

Hoạt động bình thường

16 12962655 Phú Thọ BỆNH VIỆN ĐA KHOA LẠC VIỆT PHÚC YÊN
Đường Hai Bà Trưng, Phường Phúc 

Yên, Tỉnh Phú Thọ
0363 450396 - Chị Ngọc

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h00 - 17h00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

17 71508272 Bắc Ninh PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BẢO MINH
Số 4C, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh
0982297683 - Chị Trâm

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ từ ngày 31/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

18 10360891 Bắc Ninh BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN KINH BẮC II
Cánh đồng Rền, Khu 5, Phường Võ 

Cường, Bắc Ninh

Hotline 0222 3875314

0945386246 - Chị Hảo

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g00 - 17g00

Hoạt động bình thường

Lưu ý: Bệnh viện trả HỒ SƠ KHÁM sau ngày Lễ Quốc 

Khánh 2/9 

19 14370341 Bắc Ninh
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 16

(PHÒNG KHÁM MEDLATEC BẮC NINH) 

Số 233 Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ 

Cường, Tỉnh Bắc Ninh

Hotline 1900565656
Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

20 84650622 Quảng Ninh PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CẨM PHẢ
Số 841, Đường Trần Phú, Phường 

Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh

0982378930 - Chị Tuyết
Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

21 12852932 Quảng Ninh PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG ANH - HẠ LONG
Tổ 2, khu 4A, Phường Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh
0203 3656978

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 16g30

Hoạt động bình thường

22 13443755 Quảng Ninh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ

 VINMEC HẠ LONG

Số 10A đường Lê Thánh Tông, 

Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh
02033 828 188

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng: 07:30 - 11:30

Chiều: 12:30 - 16:30

Thứ 7:  07:30 - 11:30

Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày 

Chủ Nhật.

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

23 97975845 TP Hà Nội PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BẠCH MAI
Số 188 Phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng, 

TP Hà Nội

Hotline 0246 652 6767

0392751457 - Chị Uyên

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Hoạt động bình thường

24 77234309 TP Hà Nội BỆNH VIỆN ĐÔNG ĐÔ
Số 5 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, 

TP Hà Nội

Hotline 0979066970 

 0912397914

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

25 68346309 TP Hà Nội PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHẬT MINH
Số 54 Thôn Đản Dị, Xã Đông Anh, TP 

Hà Nội

0978 658 099

0243 965 5859

Thứ Hai đến Chủ nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g30

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

26 89511322 TP Hà Nội PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUẢNG TÂY
Khu Hưng Đạo, Xã Quảng Oai, TP Hà 

Nội

'024 3386 3115

024 3386 3863

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 14g00 - 17g30

Hoạt động bình thường

Trong giai đoạn cuối tháng và kỳ nghỉ Lễ, kính đề nghị Anh/Chị TVV chủ động liên hệ với Khách hàng và Cơ sở y tế để kiểm tra, sắp xếp lịch khám trước. Việc đặt lịch 

trước sẽ giúp Cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ nhân sự, bố trí thời gian phù hợp và thực hiện đầy đủ các chỉ định khám theo yêu cầu, từ đó hạn chế phát sinh chậm trễ ảnh 

hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ.



27 13103480 TP Hà Nội
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC - PHÚC 

TRƯỜNG MINH

Số 8 Đường Châu Văn Liêm, Phường 

Từ Liêm, TP Hà Nội

024 73008866

0984257636 - Chị Hồng 

Vân

Thứ Hai đến Chủ Nhật và 

ngày Lễ

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

28 97257334 TP Hà Nội BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC
Số 42-44 Phố Nghĩa Dũng, Phường 

Hồng Hà, TP Hà Nội

Hotline 1900 565656
Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

29 14370309 TP Hà Nội
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 1

(PHÒNG KHÁM MEDLATEC TÂY HỒ)

Số 99 Đường Trích Sài, Phường Tây 

Hồ, TP Hà Nội 

Hotline 1900 565656
Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

30 14370334 TP Hà Nội
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 2

(PHÒNG KHÁM MEDLATEC THANH XUÂN)

Số 3 Đường Khuất Duy Tiến, Phường 

Thanh Xuân, TP Hà Nội 

Hotline 1900 565656

0243 2663688

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

31 13443708 TP Hà Nội
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ

 VINMEC TIMES CITY

Số 458, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh 

Tuy, TP Hà Nội
0243 9743556                

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng: 08:00 - 12:00

Chiều: 13:00 - 17:00

Thứ 7: Sáng: 08:00 - 12:00

Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày 

Chủ Nhật.

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

32 14370337 TP Hà Nội
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 11 

(PHÒNG KHÁM MEDLATEC CẦU GIẤY)

Số 2 Ngõ 82 Phố Duy Tân, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Hotline 1900 565656
Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

33 52111679 TP Hải Phòng
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HÒA BÌNH (BỆNH VIỆN VPMED)

Phố Phạm Xuân Huân, Khu đô thị mới 

phía đông, Phường Tân Hưng, TP Hải 

Phòng

0220 3550699

0220 2470426

0976091115

0986021846 - Chị Lương

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 13g30 - 16g00

Nghỉ từ ngày 30/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

34 18010675 TP Hải Phòng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 81 ĐÀ NẴNG
Số 2/81 Đường Đà Nẵng, Phường Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng
0912 241 806

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 8g00 - 11g30

Chiều: 14g00 - 17g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

35 86472953 TP Hải Phòng
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 3 THỊ TRẤN TIÊN 

LÃNG

Số 135, Khu 3, Xã Tiên Lãng, TP Hải 

Phòng
Hotline 0225 2228477

Thứ Tư, Thứ Bảy & Chủ Nhật

Sáng: 8g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

36 84647393 TP Hải Phòng BỆNH VIỆN GOLD STAR
Số 06-08 Nguyễn Tri Phương, Phường 

Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Hotline 0838 737373 

0225 3746046 - Chị Hòa

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Từ 6g30 - 18g00

Hoạt động bình thường

37 14399131 TP Hải Phòng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Lô 30.01 đường Ngô Quyền, Phường 

Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng
0911 268 115 - Chị Mai

Từ thứ Hai đến Chủ nhật và 

các ngày Lễ (trừ chiều thứ 7 

hàng tuần): 

Sáng: từ 7h30 đến 11h30

Chiều: từ 13h30 đến 17h00

Lưu ý: Trường hợp đăng ký 

khám vào thứ Bảy & Chủ 

nhật, vui lòng thông báo & đặt 

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

38 13443770 TP Hải Phòng
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ

 VINMEC HẢI PHÒNG
Tổ 31, Phường An Biên, TP Hải Phòng

Hotline 0225 7309 888

0988410810 - Chị Thương

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng: 07:30 - 11:30

Chiều: 12:30 - 17:00

Thứ 7: Sáng: 07:30 - 11:30

Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày CN

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

39 68858366 Hưng Yên BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ
Số 68 Trần Quang Khải, Phường Lam 

Sơn, TP Hưng Yên

0221 3556225

0984 312 007 - Anh Hiệp

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 13g30 - 16g30

Hoạt động bình thường

40 85366762 Hưng Yên PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT PHÁP II
Thôn Liêu Trung, Xã Nguyễn Văn Linh, 

Tỉnh Hưng Yên

Hotline 0221 3589888

0916 962 585 

0986 120 334

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 13g30 - 18g00

Nghỉ từ ngày 31/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

41 10808738 Hưng Yên PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAO MAI

Số 42, lô 15, Tuyến đường 7, Khu đô 

thị Petro Thăng Long, Phường Trần 

Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

Hotline 0348 206966

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

42 65666317 Ninh Bình PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG PHÚC
Số 139 Đường Đặng Xuân Bảng, 

Phường Vị Khê, Tỉnh Ninh Bình
Hotline 0228 3859558

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g30

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

43 14399148 Ninh Bình PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM AN LÝ NHÂN 
Khu đô thị Hà Phương, Thôn 1 Mai Xá, 

Xã Vĩnh Trụ, Tỉnh Ninh Bình
Hotline 0588 525552

Thứ Hai đến Chủ nhật & các 

ngày lễ

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g30

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

44 12923650 Ninh Bình
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN HOA LƯ - HÀ 

NỘI

Số 44 Đường Tuệ Tĩnh, Phố Phúc 

Chỉnh 2, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh 

Bình

 Hotline 0229 3893212

Đặt lịch 0983 087299

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00

Hoạt động bình thường

Giờ làm việc: Buổi sáng từ 7h00 – 11h00; Buổi chiều từ 

14h00 – 17h30 

45 96055625 Thanh Hóa BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÍ ĐỨC THÀNH
Khu phố Thành Phú, Xã Yên Định, Tỉnh 

Thanh Hóa
Hotline 0977 555845

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Hoạt động bình thường 

Trả kết quả trong ngày

46 10269296 Thanh Hóa PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 360 LÊ HOÀN
Số 360-374 đường Lê Hoàn, Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

0237 3853352

0916003316 - Anh Kiên

Thứ Hai đến Chủ Nhật 

và các ngày Lễ

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g30

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

47 14370356 Thanh Hóa
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 5

(PHÒNG KHÁM MEDLATEC THANH HÓA) 

Số 12-14 Phạm Ngũ Lão, Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Hotline 1900 565656
Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

48 91308309 Nghệ An BỆNH VIỆN HOÀN MỸ VINH 
Số 99, Đường Phạm Đình Toái, 

Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An

0238-3968888 (1177) 

0976568215 

0969416368 - Chị Mai

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g00 - 16g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

49 98031205 Nghệ An BỆNH VIỆN ĐA KHOA TTH VINH 
Số 105 Lý Thường Kiệt, Phường Thành 

Vinh, Tỉnh Nghệ An

Hotline 0238 6566688 

0238 6627888

0966 626305 - Chị Thúy

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

50 96897373 Nghệ An
PHÒNG KHÁM BỆNH ĐA KHOA TƯ NHÂN 115 PHÚ 

HẬU
Xóm 6, Xã Quảng Châu, Tỉnh Nghệ An

0238 3777115

0868 777115

0364205550 - Chị Thảo

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

51 96605141 Nghệ An PHÒNG KHÁM BỆNH ĐA KHOA TƯ NHÂN MINH AN
Xóm 6, Quốc lộ 1A, Xã Quỳnh Lưu, 

Tỉnh Nghệ An

0238 8928888

0912 131 452

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

52 90786687 Nghệ An PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUANG KHỞI
Khối Thịnh Mỹ, Phường Hoàng Mai, 

Tỉnh Nghệ An

Hot line 0238 3666666

0238 3662335

0899 609115

0976 972941 - Chị Phượng

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 6g45 - 11g30

Chiều: 14g00 - 17g30

Nghỉ ngày 02/09/2026



53 99278777 Nghệ An PHÒNG KHÁM BỆNH ĐA KHOA TƯ NHÂN TÂY AN Số 168, Xã Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An 0986750413 - Chị Dần

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 12g00

Chiều: 13g00 - 16g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

54 11510558 Nghệ An
PHÒNG KHÁM BỆNH ĐA KHOA TƯ NHÂN ĐÔNG 

HIẾU

Xóm Đông Mỹ, Xã Đông Hiếu, Tỉnh 

Nghệ An

0916935386

0975161115 - Anh Tình

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 12g00

Chiều: 13g00 - 16g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

55 90786444 Hà Tĩnh PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNH SƠN
Số 370 đường Lê Đại Hành, Phường 

Sông Trí, Tỉnh Hà Tĩnh

0239 3866115

0912 161 561

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 6g30 - 11g00

Chiều: 14g00 - 17g30

Hoạt động bình thường

Lưu ý: Nghỉ ngày 26/08/2026

56 13912435 Quảng Trị PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRÍ TÂM
Số 98 Hữu Nghị, Phường Đồng Hới, 

Tỉnh Quảng Trị 0836259259

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

57 48330439 Quảng Trị PHÒNG KHÁM BÁC SĨ HOÀNG ĐỨC DŨNG
Số 18B Lê Duẫn, Phường Đông Hà, 

Tỉnh Quảng Trị

0233 3851300

0983 303 900

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

58 14399100 TP Huế PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC 69 NGUYỄN HUỆ
Số 69 Nguyễn Huệ, Phường Thuận 

Hóa, TP Huế
Hotline 0234 3824285

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 7g30 - 11g00

Chiều: 13g30 - 16g00

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

59 91251841 TP Huế BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG VIẾT THẮNG
185 - 187 Điện Biên Phủ, Phường 

Thuận Hóa, TP Huế

Hotline 0855 088111

0234 3931 155

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g00 - 12g00

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ từ ngày 28/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

60 85368952 TP Đà Nẵng TRUNG TÂM Y KHOA PHÚC KHANG ĐÀ NẴNG
Số 02 Lê Thanh Nghị, phường Hòa 

Cường, TP Đà Nẵng 

Đặt hẹn: 0905 400 549

Các vấn đề khác:

0236 3815115

0931 999 309

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 19g00

Chủ Nhật và Ngày Lễ

Sáng: 7g00 - 11g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

61 11633305 TP Đà Nẵng BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG
Số 64 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

0236 3679555

0782 077159 - Chị Mỹ Linh

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g00 - 16g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

62 13443732 TP Đà Nẵng
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 

VINMEC ĐÀ NẴNG

Đường 30 tháng 4, Khu dân cư số 4 

Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa 

Cường, TP Đà Nẵng

0236 3711111   

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng: 07:30 - 11:30

Chiều: 12:30 - 17:00

Thứ 7: Sáng: 07:30 - 11:30

Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày CN

Nghỉ 3 ngày: 30/08/2026 , 01/09/2026 và 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

Lưu ý: Nếu khám vào ngày 31/08/2026, Bệnh viện sẽ trả 

HỒ SƠ KHÁM sau Lễ Quốc Khánh 02/09 

63 50942915 TP Đà Nẵng
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN HỘI AN

(tên cũ BV Thái Bình Dương)

Số 06 Phan Đình Phùng, Phường Hội 

An Tây, TP Đà Nẵng

Hotline 

0905747010 (zalo) để đặt 

lịch khám

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

64 61789931 TP Đà Nẵng
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG PHÚC QUẢNG 

NAM

58-60 Nguyễn Du, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

0235 3811392

0913 419 138

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Từ 6g30 - 19g00

Thứ Bảy Từ 6g30 - 18g00

Chủ Nhật Từ 6g30 - 12g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

65 43386329 Quảng Ngãi PHÒNG KHÁM BÁC SĨ LÂM THỊ MINH NGUYỆT
Số 400A Hùng Vương, Tổ 2, Phường 

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

0986 263 379 

(liên hệ trước)

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Trưa: 11g30 - 12g30

Chiều: 18g00 - 19g30

Thứ Bảy và Chủ Nhật

Sáng: 8g00 - 13g00

Hoạt động bình thường

66 50943297 Quảng Ngãi BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC HƯNG
Số 06 Cao Bá Quát, Phường Cẩm 

Thành, Tỉnh Quảng Ngãi

0255 3713555 - Anh Phúc

0905 179 048 - Anh Tri

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

67 63585328 Gia Lai PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HƯƠNG SƠN
Số 129 Đường Nguyễn Thái Học, 

Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai

0256 3524351 

0934.894.833  - Chị Tú

0396.901.114  - Chị Sương

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Từ 7g30 - 18g30

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

68 91300631 Gia Lai PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚ PHONG
69 Nguyễn Huệ, Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia 

Lai

0256 3780777 

0905 310 540 - Bs Sơn

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều:15g00 - 18g00

Chủ Nhật Sáng: 8g00 - 12g00

Hoạt động bình thường

69 98029796 Gia Lai PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PASTEUR GIA LAI
192 Phan Đình Phùng, Phường Diên 

Hồng, Tỉnh Gia Lai 

Hotline 0269 3883021

0911 852 515

0911 852 516

0972 329 369

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều:13g00 - 17g00

Chủ Nhật nghỉ

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

70 14345890 Bắc Kạn PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT ĐỨC

275 Trường Chinh, Phường Phùng Chí 

Kiên, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc 

Kạn

Hotline 0888 266 189
Thứ 2 đến Chủ nhật

 Sáng 7h30 - 11h30 / Chiều: 

13h30 - 16h30

Nghỉ ngày 27/08/2026, ngày 01/09/2026 và ngày 

02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

71 25441035 Đắk Lắk PHÒNG KHÁM BÁC SĨ NGUYỄN DŨNG
48 Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

0262  3840 799

0914130093

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g00 - 12g00

Chiều: 13g00 - 18g00

Chủ Nhật Sáng: 7g00 - 12g00

Hoạt động bình thường

72 11544843 Khánh Hoà BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ NHA TRANG
Số 57-59 Đường Cao Thắng, Phường 

Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Đặt lịch 0908898735 

0982438964 - Chị Lý

Thứ Hai đến thứ bảy

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g00 - 16g00

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

73 13443744 Khánh Hoà
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 

VINMEC NHA TRANG

Đường Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây 

Sơn, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

0258 3900 168

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng: 07:30 - 11:30

Chiều: 12:30 - 17:00

Thứ 7: Sáng: 07:30 - 11:30

Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày CN

Nghỉ 3 ngày: 30/08/2026 , 01/09/2026 và 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

Lưu ý: Nếu khám vào ngày 31/08/2026, Bệnh viện sẽ trả 

HỒ SƠ KHÁM sau Lễ Quốc Khánh 02/09 

74 83556311 Lâm Đồng BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM PHÚC

82A Ngô Sỹ Liên, Phường Phan Thiết, 

Tỉnh Lâm Đồng
0252 3720720 

0252 3721566 (108)

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều 13g30 - 17g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

75 14024040 Lâm Đồng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN ÂN
Thửa đất số 579, Tờ bản đồ số 13, 

Thôn 4, Xã Hoài Đức, Tỉnh Lâm Đồng
02523 797 115

Thứ 2 đến Chủ Nhật 

Sáng: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 - 19h00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

76 92246288 Lâm Đồng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT
Đồi Long Thọ, Phường Xuân Hương - 

Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0263 3510878 (112) 

0933016465 - Chị Dung

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 12g30 - 16g00

Nghỉ từ ngày 02/09/2026 đến hết ngày 03/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 04/09/2026

77 10188413 Lâm Đồng PHÒNG  KHÁM ĐA KHOA HIẾU THẢO 
Số 8 Đường Ngô Gia Tự, Xã Đức 

Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

0263 3844115

0989622912 - Anh Hiếu

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 18g00

Các ngày Lễ Tết nghỉ

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

78 14345875 Lâm Đồng TRUNG TÂM Y KHOA PASTEUR ĐÀ LẠT
16 Lê Hồng Phong, Phường Xuân 

Hương, Tỉnh Lâm Đồng

Hot line 1900 1042

0915798066 - Chị Khanh

Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ lễ theo 

quy định Nhà nước

 Sáng 7h00 - 11h30 / Chiều: 

13h00 - 16h30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

79 10748446 Đồng Nai PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 123 HÙNG VƯƠNG

Số 123 Hùng Vương, Khu phố Thanh 

Bình, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng 

Nai

0271 3881639

0358 633253 - Chị Truyền

0908 096554 - Chị My

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 14g00 - 17g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026



80 91844296 Đồng Nai
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐỒNG NAI (QUỐC TẾ ĐỒNG 

NAI)

Số 1048A Phạm Văn Thuận, KP2, 

Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai

Hotline (Giờ hành chính)

02513 955 955

02513 918 750

0913 312 079

0949 118 201

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 12g00 - 16g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

81 89206119 Đồng Nai PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA LONG THÀNH
Quốc lộ 1A, Khu Văn Hải, Xã An 

Phước, Tỉnh Đồng Nai

0251 6281179

0935675535 - Anh Kéo

Bắt buộc phải đặt hẹn 

trước

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 19g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

82 91254554 Đồng Nai PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN LONG KHÁNH
Số 57 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 

5, Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Hotline 0984566892

 0385000890 - Tiên

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Từ 7g00 - 18g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

Lưu ý: 3 ngày cuối tháng & Ngày 01/09 vẫn làm việc bình 

thường. Trả HSK cuối ngày

83 10912627 Đồng Nai PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÂN KHÁNH SÀI GÒN
254/5, Ấp Dốc Mơ 3, Xã Thống Nhất, 

Tỉnh Đồng Nai

0251 764899

0375 529270

0914171137 - Anh Huy

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g00 - 17g00, 

Chủ Nhật Từ 7g00 - 16g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

84 10439786 Đồng Nai PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT HƯƠNG
Số 128, Quốc lộ 20, KP 114, Xã Định 

Quán, Tỉnh Đồng Nai

0251 3611116 

0379 545116

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Chủ Nhật Sáng: 7g30 - 11g30

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

85 91480057 Tây Ninh PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN LỘC
Số 104, Đường Trần Văn Nam, 

Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

0272-3550115

0938 310 786 - Anh Dũng

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 12g00

Chiều: 14g30 - 19g00

Hoạt động bình thường

86 12628893 Tây Ninh BỆNH VIỆN XUYÊN Á ĐỨC HÒA - LONG AN
Số 459 Đường Tỉnh lộ 825, Ô 4, Khu A, 

Xã Hậu Nghĩa, Tỉnh Tây Ninh
Hotline 027 23522115

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g00 - 12g00

Chiều: 13g00 - 16g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

87 51507791 Tây Ninh BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN LÊ NGỌC TÙNG
Số 500 Cách Mạng Tháng Tám, Khu 

phố 3, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh

02763 797 999 line 504

0983 429 995

0273 3877 622

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 10g30

Chiều: 13g30 - 16g00

Hoạt động bình thường

Lưu ý: Bộ phận scan và gửi HỒ SƠ KHÁM sẽ nghỉ ngày 

Chủ nhật hàng tuần

88 13428954 Tây Ninh BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG HƯNG 

Số 187 Phạm Văn Đồng, KP Hiệp 

Long, Phường Thanh Điền, Tỉnh Tây 

Ninh

0918811852 

0385602861

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng 7g00 - 12g00

Chiều: 13g00 - 16g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

89 14381041 Tây Ninh PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN - TÂM AN
80-82-84-86 Quốc Lộ 62, Khu Phố 14, 

Phường Kiến Tường, Tỉnh Tây Ninh

0906748286 - Chị Ngọc 

Dung

Thứ 2 đến Chủ Nhật và các 

ngày Lễ: Sáng 7h00 - 11h30 / 

Chiều: 13h00 - 16h30

Hoạt động bình thường

90 79595121
TP Hồ Chí 

Minh
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VŨNG TÀU

Số 205- 207 Đường Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh

Hotline 0254 3550699 (ext: 

100)

0933193116 - Anh Út

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 11g00

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

91 84523941
TP Hồ Chí 

Minh
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH AN

Số 372 Hùng Vương, Phường Tam 

Long, TP Hồ Chí Minh
Hotline  0254 3742777 

0981614439 - Chị Hiền

Thứ Hai đến Chủ nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

92 34332061
TP Hồ Chí 

Minh
PHÒNG KHÁM BÁC SĨ PHẠM ANH VŨ

Số 52/14A Tổ 3, Khu 1, Phường Phú 

Lợi, TP Hồ Chí Minh
0913 856 628

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Chiều: 17g00 - 20g00

Thứ Bảy và Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 15g00 - 20g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

93 86410041
TP Hồ Chí 

Minh
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC BÌNH DƯƠNG

Số 14-16-18 Đường Nguyễn An Ninh, 

Phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh

Đặt hẹn 0966586579

0274 3855997 / 3855998

0913 950 931 - Anh Tâm

0949 717 517 - Anh Thế

Thứ Hai đến thứ Bảy

Từ 7g00 - 16g00

Chù nhật: sáng 7g00 đến 

11g30

Nghỉ từ ngày 31/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

94 75053851
TP Hồ Chí 

Minh
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN NGHĨA

99 Đại lộ Bình Dương, Khu phố 4, 

Phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh

0274 3557939 - Chị Thủy

0932 136 269 - Chị Trang

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 14g00 - 18g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

95 10462733
TP Hồ Chí 

Minh

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA BÌNH 

DƯƠNG

Lô 178 Khu Phố Hòa Lân, Phường 

Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh

0274 3819933

Số nội bộ: 8812 / 8801

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Từ 7g30 - 16g30

Thứ Bảy Từ 7g30 - 11g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

96 76209508
TP Hồ Chí 

Minh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN

Tầng 1, Phòng Khám Hoàn Mỹ Gold, số 

245 Phan Xích Long, Phường Cầu 

Kiệu, TPHồ Chí Minh

0786699792

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 12g30 - 16g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

97 88746313
TP Hồ Chí 

Minh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á

Số 42, Quốc Lộ 22, Ấp Chợ, Xã Củ Chi, 

TP Hồ Chí Minh

028 38922887

028 39959863 (2100)

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 11g15

Chiều: 13g00 - 15h00

Nghỉ từ ngày 02/09/2026 đến hết ngày 03/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 04/09/2026

98 66339161
TP Hồ Chí 

Minh
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

9-15 Trịnh Văn Cấn, Phường Bến 

Thành, TP Hồ Chí Minh

Hotline 028 38213456 

(nhấn phím 2005)

0903523837 - Chị Thủy

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 13g00 - 16g30

Nghỉ từ ngày 31/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

99 96068609
TP Hồ Chí 

Minh

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐA KHOA QUỐC TẾ 

YERSIN

Số 10 Trương Định, Phường Xuân 

Hòa, TP Hồ Chí Minh

Đặt hẹn: 0933 66 88 27 

Hotline: 028 3933 6688

Vấn đề khác: 093 666 8827

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g00 - 16g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động lại ngày 03/09/2026

100 46906252
TP Hồ Chí 

Minh
TTXN Y KHOA QUỐC TẾ DIAG CENTER

Số 414-416-418-420 Đường Cao 

Thắng, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí 

Minh

Hotline 1900 1717 

0283 9798181 

0283 8383249

0902 702 410

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g00 - 16g30 

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động lại ngày 03/09/2026

101 96453885
TP Hồ Chí 

Minh
BỆNH VIỆN PHÁP VIỆT (BỆNH VIỆN  FV)

Số 6, Đường Nguyễn Lương Bằng, (Lô 

Md5-1, khu A Đô thị Phú Mỹ Hưng), 

Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Hotline 028 3511 3333

0286 290 6167

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 8g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 17g00

Thứ Bảy Từ 8g00 - 11g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động lại ngày 03/09/2026

102 13443612
TP Hồ Chí 

Minh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 

VINMEC CENTRAL PARK

Số 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh 

Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh
028 3622 1166

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng: 07:30 - 12:00

Chiều: 13:00 - 16:30

Thứ 7:Sáng: 07:30 - 12:00

(chỉ áp dụng một số chuyên 

khoa – Quý khách vui lòng 

liên hệ tổng đài để biết chính 

xác lịch mở của chuyên khoa 

cần đến thăm khám)

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động lại ngày 03/09/2026

103 98554959
TP Hồ Chí 

Minh
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH

36 Đường số 1B, Phường An Lạc, TP 

Hồ Chí Minh 

028 62600848

0905 349 568

0939 698 639 - Chị Mai

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 13g00 - 16g00

Thứ Bảy Từ 7g00 - 11g00

Nghỉ từ ngày 02/09/2026 đến hết ngày 03/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 04/09/2026

104 14025029
TP Hồ Chí 

Minh
PHÒNG KHÁM CAREPLUS TÂN BÌNH

Số 107, Đường Tân Hải, Phường Tân 

Bình, TP Hồ Chí Minh
0287 300 3223

Từ Thứ Hai đếnThứ Bảy: 

Sáng: 8:00 - 11:30 

Chiều: 13:00 - 17:00 

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

105 14052437
TP Hồ Chí 

Minh
PHÒNG KHÁM CAREPLUS TÂN MỸ

Lầu 2, Tòa nhà Crescent Plaza, 105 

Tôn Dật Tiên, Phường Tân Mỹ, TP Hồ 

Chí Minh

0287 300 3223

Từ Thứ Hai đếnThứ Bảy: 

Sáng: 8:00 - 11:30 

Chiều: 13:00 - 17:00 

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026



106 14052466
TP Hồ Chí 

Minh
PHÒNG KHÁM CAREPLUS SÀI GÒN

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài 

Gòn, TP Hồ Chí Minh
0287 300 3223

Từ Thứ Hai đếnThứ Bảy: 

Sáng: 8:00 - 11:30 

Chiều: 13:00 - 17:00 

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

107 14370363
TP Hồ Chí 

Minh

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 15

(PHÒNG KHÁM MEDLATEC HẠNH THÔNG) 

Số 999-1003 Phan Văn Trị, Phường 

Hạnh Thông, TP. HCM

Hotline: 1900 565656
Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sáng: 7g30 - 12g00

Chiều: 13g30 - 16g30

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

108 71921005 Đồng Tháp BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ CAO LÃNH
Số 1, Đường Lê Thị Riêng, Phường 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Hotline 02773 878 878

077 222 4748 - Vinh

Thứ Hai đến Thứ Bảy

 7g00 - 15g00

Chủ Nhật 7g00 - 11g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

109 12079879 Đồng Tháp PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN HẢO SA ĐÉC
Số 456 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, 

Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng tháp
Hotline 0971 94 93 97

Thứ Hai đến Thứ Bảy

 7g00 - 15g00

Chủ Nhật 7g00 - 11g30

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

110 51714938 Đồng Tháp BỆNH VIỆN ĐA KHOA ANH ĐỨC
Số 12, Thủ Khoa Huân, Phường Mỹ 

Tho, Tỉnh Đồng Tháp

Hotline 02733 977 622

02733 877 622 (ext:0)

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 7g00 - 11g30

Chiều: 13g30 - 16g30

Sáng Thứ Bảy : 7g00 - 11g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

Lưu ý: BV làm việc sáng ngày 29/08, nghỉ ngày 30/08, 

31/08 làm việc bình thường

111 85366181 An Giang BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

Số 32 Phạm Ngọc Thạch, Tổ 14, Khóm 

Châu Long 7, Phường Châu Đốc, Tỉnh 

An Giang

Hotline 0296 3562357 

02963 562 678

0973 847 780 - Anh Toàn

0913 828 551 - Chị Dung

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 13g00 - 17g00

Thứ Bảy 

Sáng: 7g00 đến 11g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

112 94551124 An Giang PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC AN GIANG
Số 2/7 Châu Văn Liêm, Phường Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

0296 3912 555

0906 716 357

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 13g00 - 17g00

Thứ Bảy và Chù Nhật

Sáng: 7g00 đến 11g00

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

113 71334201 An Giang PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MỸ AN
Số 16B Tôn Đức Thắng, Phường Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang
Hotline 02963 911 111 

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 13g00 - 17g00

Chù Nhật Sáng: 7g00 - 

11g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

Lưu ý: Nếu khám cuối tháng vào Thứ Bảy/Chủ nhật, cần 

gọi trước cho Phòng khám để kiểm tra lịch bác sĩ

114 11181215 An Giang PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRUNG CANG
Số 205 Đường Lạc Hồng, Phường 

Rạch Giá, Tỉnh An Giang

Hotline 0297 3999888

0889 917788

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 13g00 - 16g30

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

115 45667801 An Giang PHÒNG KHÁM BÁC SĨ HỒ HỮU PHƯỚC
Số 71, Khu Phố Kiên Tân, Xã Kiên 

Lương, Tỉnh An Giang
0918 488 963

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Trưa: 11g30 - 13g00

Chiều: 17g00 - 19g00

Thứ Bảy và Chủ Nhật

Từ 7g00 - 18g00

Hoạt động bình thường

116 13443664 An Giang
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ

 VINMEC PHÚ QUỐC

Khu Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh 

An Giang
0297 398 55 88 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng: 08:00 - 12:00

Chiều: 13:00 - 17:00

Thứ 7: Sáng: 08:00 - 12:00

Nghỉ chiều Thứ 7 và ngày 

Chủ Nhật.

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

117 10630077 An Giang PHÒNG KHÁM ĐA KHOA S.O.S PHÚ QUỐC

Số 243, Nguyễn Văn Cừ, Tổ 6, Khu phố 

8, An thới - Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An 

Giang

0297 8515 000

0967 743 689

Thứ Hai đến Chủ nhật

Sáng: 7g30 - 11g30

Chiều: 13g00 - 180g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

118 12681057 Vĩnh Long BỆNH VIỆN MINH ĐỨC
Số 333D Đường Đoàn Hoàng Minh, 

Phường Sơn Đông, Tỉnh Vĩnh Long

0275 383 6666

035 414 2124

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 7g00 - 10g00

Chiều: 13g00 - 15g30

Riêng sáng Thứ Năm: từ 

7g00 - 9g00

Thứ Bảy Sáng: 7g00 - 10g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

Lưu ý: Nếu khám ngày 31/08/2026, Bệnh viện không trả 

kết quả ngay trong ngày

119 13371505 Vĩnh Long
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH HIẾU MEDIC SÀI 

GÒN BẾN TRE

Số 78C, Quốc lộ 60, Tổ 13, Khu phố 1, 

Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Hotline 0824707115

0354402767 - Chị Thương

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 

Buổi sáng: 7g00 đến 11g00 

Buổi chiều: 13g00 đến 17g00

T7, CN vui lòng liên hệ trước

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

120 62206272 Vĩnh Long BỆNH VIỆN ĐA KHOA MINH TÂM TRÀ VINH
Số 36 Nguyễn Đáng, Phường Trà Vinh, 

Tỉnh Vĩnh Long

0294 2211684

0294 3850665

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Từ 7g00 - 17g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

121 13437797 Vĩnh Long PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN HẢO TRÀ VINH
Quốc lộ 53, Khóm 2, Phường Nguyệt 

Hóa, Tỉnh Vĩnh Long
Hotline 0989 444 332  

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 

Buổi sáng: 7g00 đến 11g00 

Buổi chiều: 13g00 đến 17g00

T7, CN vui lòng liên hệ trước

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

122 10714873 Vĩnh Long BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á - VĨNH LONG

Số 68E, Đường Phạm Hùng, Tổ 69, 

Khóm 2, Phường Long Châu, TP Vĩnh 

Long

0270 6255115

0834 585599

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 13g00 - 15g30

Nghỉ từ ngày 02/09/2026 đến hết ngày 03/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 04/09/2026

123 83556624 Vĩnh Long PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEKOMED CỬU LONG
Số 75 Đường Phạm Thái Bường, 

Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

0270 3838911

0941 863 969

0901 091 117

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Từ 7g00 - 17g00

Thứ Bảy: Từ 7g00 - 12g00

Chủ nhật: Liên hệ trước

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

124 50943152 TP Cần Thơ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG

Lô 20 Đường Võ Nguyên Giáp (Quang 

Trung), Phường Hưng Phú, TP Cần 

Thơ

0292 3917901 (1198)

0982 520 455 - Chị Lê Thảo

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Từ 6g30 - 15g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

125 75527856 TP Cần Thơ TRUNG TÂM Y KHOA HOÀNG TUẤN
Số 27/6 Trần Hưng Đạo, Phường Phú 

Lợi, TP Cần Thơ

0299 3629666 - Chị Trang

0299 362 9988

0167 289 1112 

Thứ Hai đến Chủ Nhật

Từ 6g30 - 17g00
Hoạt động bình thường

126 50593969 Cà Mau BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU
02DN Đường Tránh Ql1A, Khóm 1, 

Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau

Vui lòng đặt lịch trước: 

0919399010 - Chị Quyên

Hotline: 0291 390 8888 

(nhấn phím 3001) 

Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 13g00 - 16g30

Thứ Bảy Từ 7g00 - 16g30

Hoạt động bình thường

Lưu ý: Bệnh viện trả HỒ SƠ KHÁM sau ngày Lễ Quốc 

Khánh 2/9 

127 66339359 Cà Mau BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ MINH HẢI

Số 09 Đường Lạc Long Quân-Âu Cơ, 

Khóm 5, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà 

Mau

0290 3575 859

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 12g30 - 16g00

Chủ Nhật và Ngày Lễ

Sáng: 7g30 - 11g00

Nghỉ từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

128 75749612 Cà Mau PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MINH ĐỨC
Số 93 Đường Huỳnh Thúc Kháng, 

Phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau
0290 3663 663

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Từ 7g00 - 19g00

Chủ Nhật

Từ 7g00 - 12g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

129 11522592 Cà Mau
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC CÀ 

MAU

Số 187 Đường Nguyễn Tất Thành, 

Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau

0932932115 nhấn phím 3

'0943247115 Anh Phước

Thứ Hai đến Chủ Nhật và các 

ngày Lễ

Sáng: 7g00 - 11g00

Chiều: 13g00 - 17g00

Hoạt động bình thường

Lưu ý: Phòng Hành Chính không làm việc nên sẽ không 

trả KẾT QUẢ KHÁM vào cuối tuần/ngày lễ 

130 14263297 Hậu Giang PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM AN
Số 6 Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, 

Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Hotline 02933 582358
Thứ 2 đến Thứ 7 

 Sáng: 6g30 - 11g30

Chiều: 13g00 - 16g30

Nghỉ từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026

131 86928178 Khánh Hoà PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁI HÒA
Số 95 Ngô Gia Tự, Phường Phan 

Rang, Tỉnh Khánh Hòa

Hotline 0792 191 226

0917 717 791 - Chị Thu

Thứ Hai đến Chủ nhật

Sáng: 7g00 - 12g00

Chiều: 13g00 - 19g00

Nghỉ ngày 02/09/2026

Hoạt động trở lại ngày 03/09/2026


